	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 464/STTTT-KHTC

V/v: Đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện
 việc trao đổi hồ sơ điện tử


	Điện Biên, ngày  07  tháng 9 năm 2012


	Kính gửi: 
	- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.



Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;


Căn cứ Công văn số 2287/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/8/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện việc trao đổi hồ sơ điện tử.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1590/UBND-VX ngày 05/9/2012 v/v đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện việc trao đổi hồ sơ điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông đang tiến hành xây dựng lộ trình bắt buộc thực hiện trao đổi văn bản, hồ sơ điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Nhằm đạt mục tiêu chung đến năm 2015 có 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan Nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử, đồng thời đảm bảo tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong thực tế triển khai tăng cường sử dụng văn bản điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện việc trao đổi văn bản, hồ sơ điện tử trong phạm vi cơ quan mình (theo mẫu đăng ký gửi kèm hoặc tải trên Website   http://dic.gov.vn ).

Lộ trình đăng ký bằng văn bản của các cơ quan đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 13/9/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. (Bản mềm gửi về địa chỉ  email dic@dic.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn!
	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Phòng VH-TT các huyện, tx, tp;

- Ban Biên tập Website;

- Lưu: CNTT, KHTC, VT.
	GIÁM ĐỐC

Chu Xuân Trường


PHỤ LỤC

ĐĂNG KÝ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN, TRAO ĐỔI HỒ SƠ, VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Công văn số 464 /STTTT-KHTC ngày 07/9/2012 của Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên)
	 TT
	NỘI DUNG
	Hiện trạng
	2012
	2013
	2014
	2015

	I
	Sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ cơ quan
	
	
	
	
	

	1
	Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (%) 
	
	
	
	
	

	2
	Tỉ lệ hình thức hồ sơ, văn bản điện tử (văn bản có chữ ký số/văn bản không kèm chữ ký số/văn bản dạng ảnh quét, số hóa từ văn bản giấy)
	
	
	
	
	

	3
	Các loại hồ sơ, văn bản, thông tin được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử
	
	
	
	
	

	4
	Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy (%)
	
	
	
	
	

	5
	Các loại hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy
	
	
	
	
	

	6
	Tỉ lệ văn bản, tài liệu lưu trữ được số hóa phục vụ tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin (%)
	
	
	
	
	

	7
	Tỉ lệ các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan cấp dưới có thể liên thông gửi nhận văn bản điện tử với nhau (%)
	
	
	
	
	

	II
	Trao đổi giữa các cơ quan nhà nước hoặc với tổ chức doanh nghiệp, cá nhân
	
	
	
	
	

	1
	Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (%) 
	
	
	
	
	

	2
	Tỉ lệ hình thức hồ sơ, văn bản điện tử (văn bản có chữ ký số/ văn bản không kèm chữ ký số/ văn bản dạng ảnh quét, số hóa từ văn bản giấy)
	
	
	
	
	

	3
	Các loại hồ sơ, văn bản thông tin được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử
	
	
	
	
	

	4
	Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy (%)
	
	
	
	
	

	5
	Các loại hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy
	
	
	
	
	

	6
	Tỷ lệ tài liệ, văn bản hành chính đã được xác thực bằng chữ ký số và gửi qua mạng không gửi thêm văn bản giấy (%)
	
	
	
	
	

	7
	Tỉ lệ đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành trên cổng/trang thông tin điện tử (%)
	
	
	
	
	

	8
	Tỉ lệ cách thức trao đổi văn bản điện tử (thư điện tử / hệ thống quản lý văn bản và điều hành…)
	
	
	
	
	


Giải thích:
Hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử là hồ sơ, văn bản được trao đổi trên môi trường mạng hoặc trao đổi trên hệ thống quản lý và điều hành văn bản của cơ quan mình.
I.1. Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (%) là tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi trong nội bộ cơ quan dưới dạng điện tử không phát sinh văn bản giấy trên tổng hồ sơ, văn bản trao đổi trong nội bộ cơ quan.
I.2. Tỉ lệ hình thức hồ sơ, văn bản điện tử (văn bản có chữ ký số/ văn bản không kèm chữ ký số/ văn bản dạng ảnh quét, số hóa từ văn bản giấy) được xác định bằng phần trăm của từng hình thức trao đổi văn bản điện tử bao gồm: 
- Văn bản có chữ ký số: Số văn bản kèm chữ ký số/tổng số văn bản điện tử trao đổi trong nội bộ cơ quan;
- Văn bản không kèm chữ ký số: Số văn bản không kèm chữ ký số/ tổng số văn bản điện tử trao đổi trong nội bộ cơ quan;
- Văn bản quét ảnh: Số văn bản dạng ảnh quét/ tổng số văn bản điện tử trao đổi trong nội bộ cơ quan;
- Văn bản số hóa từ văn bản giấy: Số văn bản số hóa từ văn bản giấy/tổng số văn bản điện tử trao đổi trong nội bộ cơ quan;
I.3. Các loại hồ sơ, văn bản, thông tin được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trong nội bộ cơ quan là liệt kê các loại văn bản thực hiện ưu tiên trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử như: báo cáo, công văn, thông báo… 
I.4. Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy (%) là tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi trong nội bộ cơ quan gửi văn bản điện tử và văn bản giấy đồng thời trên tổng hồ sơ, văn bản trao đổi trong nội bộ cơ quan.

I.5. Các loại hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy là liệt kê các loại văn bản thực hiện ưu tiên trao đổi trong nội bộ cơ quan dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy như: báo cáo, công văn, thông báo…
I.6. Tỉ lệ văn bản, tài liệu lưu trữ được số hóa phục vụ tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin (%) là số lượng văn bản được lưu trữ dưới dạng số trong hệ thống quản lý văn bản, cổng thông tin điện tử phục vụ tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin trên tổng số văn bản hiện có. 

I.7. Tỉ lệ hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan cấp dưới có thể liên thông gửi nhậnvăn bản điện tử với nhau (%) là số lượng các hệ thống quản lý văn bản điều hành có thể kết nối với ít nhất một hệ thống khác trên tổng số hệ thống quản lý văn bản điều hành hiện đang được triển khai sử dụng. 

II.1. Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (%) là tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử không phát sinh văn bản giấy trên tổng số các văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước.
II.2. Tỉ lệ hình thức hồ sơ, văn bản điện tử (văn bản có chữ ký số/ văn bản không kèm chữ ký số/ văn bản dạng ảnh quét, số hóa từ văn bản giấy) trao đổi giữa các cơ quan nhà nước hoặc với doanh nghiệp, người dân được xác định bằng phần trăm của từng hình thức trao đổi văn bản điện tử bao gồm: 
- Văn bản có chữ ký số: Số văn bản kèm chữ ký số/tổng số văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan;
- Văn bản không kèm chữ ký số: Số văn bản không kèm chữ ký số/ tổng số văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan;
- Văn bản quét ảnh: Số văn bản dạng ảnh quét/ tổng số văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan;
- Văn bản số hóa từ văn bản giấy: Số văn bản số hóa từ văn bản giấy/tổng số văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan;
II.3. Các loại hồ sơ, văn bản, thông tin được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử: liệt kê các loại văn bản ưu tiên thực hiện trao đổi giữa các cơ quan hoàn toàn dưới dạng điện tử như: quyết định, báo cáo, công văn, thông báo… 
II.4. Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy (%) là tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi giữa các cơ quan gửi cả văn bản điện tử và văn bản giấy đồng thời.
II.5. Các loại hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy là: liệt kê các loại văn bản thực hiện ưu tiên trao đổi giữa các cơ quan dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy như: báo cáo, công văn, thông báo…
II.6. Tỉ lệ tài liệu, văn bản hành chính đã được xác thực bằng chữ ký số và gửi qua mạng không gửi thêm văn bản bằng giấy (%) là tỉ lệ tài liệu, văn bản hành chính được xác thực bằng chữ ký số và gửi qua mạng không kèm văn bản giấy trên tổng số văn bản điện tử được trao đổi.
II.7. Tỉ lệ đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành trên cổng/trang thông tin điện tử (%) được tính bằng số lượng các văn bản được số hóa và đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử trên tổng số văn bản tương ứng.
II.8. Tỉ lệ cách thức trao đổi văn bản điện tử (Thư điện tử/hệ thống quản lý văn bản và điều hành …) được xác định bằng tỷ lệ số văn bản điện tử trao đổi qua mỗi phương thức thư điện tử;  hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hay phương thức khác trên tổng số văn bản điện tử được trao đổi.

